
 1 

                

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bạn 

Bà Nguyễn Thị Lý 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Tuân - Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn H Phương - Kiểm sát viên. 

    Vào các ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2022, tại tr  s  T à án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa m  phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý 

số 134/2022/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2022 đối với bị cá :  

Nguyễn Quốc Th, sinh ngày 02/01/2004 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa.  

Nơi   hiện tại: Thôn T 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. 

- Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh; Tôn giá  Không 

- Văn hóa: 09/12 

- Nghề nghiệp: La  động tự d  

- Con ông Nguyễn Thiện Trí và bà Lữ Thị Mỹ Diệu 

 - Tiền án, tiền sự: Không 

 Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa 

* Bị hại: Nguyễn Hữu T, sinh ngày 09/8/2005 

* Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn Tiện, bà Trần Thị An, trú tại 

51/5 T, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Vắng mặt 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.  Hồ Trung Tr, sinh ngày 13/04/2005 

Người đại diện hợp pháp: Bà Dương Thụy Diễm Tuyền – Mẹ ruột 

Cùng trú tại: TDP Đ, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh  Khánh Hòa. 

Vắng mặt  

2. Nguyễn H Tu, sinh ngày 02/12/2005 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Mẹ ruột 

Cùng trú tại: TDP D 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Vắng mặt 

3. Đinh Tiến H, sinh ngày 01/06/2005 

Người đại diện hợp pháp: Ông Đinh Tiến Mạnh – Bố đẻ 

Cùng trú tại: Thôn A, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Vắng mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

4.  Nguyễn Hữu Đ, sinh ngày 31/07/2005 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Hữu Phước – Cha ruột 

Nơi cư trú: Thôn Đ Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

Vắng mặt   

TÒA ÁN NHÂN DÂN                          

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             

TỈNH KHÁNH  HÒA 

 Bản án số: 218/2022/HS-ST 

   Ngày: 19/7/2022       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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           5.  Nguyễn Huy H, sinh ngày 31/07/2005 

Người đại diện hợp pháp: Bà Trần Thị Hiệp – Mẹ ruột 

Cùng trú tại: Thôn Đ 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Vắng mặt 

          6.  Nguyễn Văn Hi, sinh năm 21/02/2006 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Bích Hạ – Mẹ ruột 

Cùng trú tại: TDP Đ Môn 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh 

Vắng mặt 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các T liệu có tr ng hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

D  có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Sỹ Khải (chưa xác định được nhân 

thân lai lịch) nên và  kh ảng 21 giờ ngày 28/02/2021, Hồ Trung Tr nghe tin nhóm 

của Nguyễn Sỹ Khải đang ngồi uống nước tại quán cà phê vỉa hè trước cửa hàng 

FPT số 02 đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Lúc 

này, Tr rủ Nguyễn H Tu, Nguyễn Quốc Th, Đinh Tiến H, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn 

Huy H, Nguyễn Văn Hi và đối tượng tên H Phúc (không rõ nhân thân lai lịch) đi 

đánh nhau với Nguyễn Sỹ Khải để trả thù, cả nhóm đồng ý. Hi ch  Tr đi lấy hung 

khí gồm 01 ống kim l ại dài trên đầu gắn lưỡi da , 02 dao rựa và 01 cây kiếm, 

đang để tại khu vực gần Trường trung học cơ s  Phan Chu Trinh, thị trấn Diên 

Khánh, huyện Diên Khánh (Tr cất giấu từ trước). Sau đó, Hi và Tr mang hung khí 

đi đến khu vực Mã Xá, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh gặp H, Th, Tu, Đ, H, 

Phúc. Tại đây, Tu cầm một da  rựa, Th cầm một da  rựa, còn Tr cầm một ống kim 

l ại dài trên đầu gắn lưỡi da  và kiếm cùng cả nhóm đi đến quán cà phê vỉa hè 

trước cửa hàng FPT số 02 đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha 

Trang để đánh nhau.  

Khi cả nhóm đi đến quán cà phê vỉa hè trước cửa hàng FPT, Tr xuống xe tay 

cầm ống kim l ại dài trên đầu gắn lưỡi da  và kiếm chỉ và  nhóm thanh niên đang 

ngồi gồm Nguyễn Hữu T cùng một số người bạn (không rõ nhân thân lai lịch) và 

hô “Nó kìa” rồi xông đến. Lúc này, nhóm của T bỏ chạy tán l ạn. T chạy bộ trên 

đường Thái Nguyên hướng về Ga Nha Trang. Tr và Tu cầm hung khí chạy bộ đuổi 

theo T. Những người còn lại tr ng nhóm điều khiển xe máy đuổi the  T. Khi đến 

đ ạn trước Ga Nha Trang, H điều khiển xe máy đuổi kịp được T, H chặn xe máy 

phía trước nên T chạy và  tr ng khu vực bãi giữ xe của Ga Nha Trang, Tr đuổi 

the  cầm ống kim l ại dài trên đầu gắn lưỡi da  chém vào vùng sau cổ trái của T 

gây thương tích. Tr và T giằng c  thì Tr dùng ống kim l ại dài trên đầu gắn lưỡi 

dao chém vào cẳng tay trái, đùi trái của T. Tu la  đến dùng da  rựa chém vào vùng 

ngực phải của T. Th cầm da  rựa xông đến để đánh T, lúc này có một số thanh 

niên (không rõ nhân thân lai lịch) từ quán cà phê vỉa hè cạnh bãi giữ xe ném ghế 

nhựa, ly thủy tinh về phía của Tr, Th, Tu nên cả ba cùng cả nhóm bỏ đi. Sau đó, T 

được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa kh a tỉnh Khánh Hòa. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ và  các T liệu tr ng hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan 

tr ng v  án và người làm chứng. Xét thấy, việc vắng mặt của các đương sự không gây tr  

ngại ch  việc xét xử v  án nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật Tố t ng hình sự, Hội đồng xét 

xử quyết định xét xử v  án the  thủ t c chung. 

Tr ng quá trình điều tra, truy tố Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ t c tố t ng được quy định tr ng Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá , bị hại và những người tham gia tố t ng khác 

không có ý kiến kHi nại gì. D  đó, có đủ cơ s  để khẳng định, các hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện tr ng giai đ ạn điều 

tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 

3]. Về nội dung:  

         3.1]. Về thương tích của Nguyễn Hữu T: 

* Tại Giấy chứng nhận thương tích số 110/2021/CN ngày 15/3/2021 của Bệnh 

viện đa kh a tỉnh Khánh Hòa xác định: 

Chẩn đ án: “Vết thương phần mềm vùng gáy + ngực phải + cẳng tay trái và 

đùi trái. Tai nạn ẩu đả”. 

- Tình trạng thương tích lúc và  viện: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm 

nhợt, sinh hiệu ổn 

Vết thương vùng cổ trái #4cm, cẳng tay trái #6cm, ngực phải #5cm, đùi trái 

#4cm. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 150/TgT-TTPY 

ngày 26/4/2021 của Trung tâm Pháp y - S  y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của Nguyễn Hữu T như sau: 

- Vùng sau cổ trái có 01 vết sẹ  kích thước trung bình. Tỷ lệ thương tật: 04% 

- Vùng ngực phải có 01 vết sẹ  kích thước trung bình. Tỷ lệ thương tật: 02% 

- Vùng cẳng tay trái có 01 vết sẹ  kích thước lớn. Tỷ lệ thương tật: 03% 

- Vùng đùi trái có 01 vết sẹ  kích thước trung bình. Tỷ lệ thương tật: 02% 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Hữu T là 11%  

  Tr ng v  án này, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã có Quyết định chuyển v  án 

hình sự đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét hành vi 

của nhóm Nguyễn Quốc Th có cấu thành tội “Giết người” hay không? 

Tại Công văn số 554/TTPy-KGĐ ngày 31/3/2021 của Trung tâm pháp y 

S  y tế Khánh Hòa “V/v phúc đáp công văn số 38/CV-CSHS” gửi Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: “Các thương tích của Nguyễn 

Hữu T không nguy hiểm đến tính mạng”. 

D  đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chuyển trả lại hồ sơ ch  Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Nha Trang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang  

điều tra, truy tố the  thẩm quyền. 

3.2]. Tại bản Cá  trạng số 118/CT-VKSNT ngày 22/4/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nha Trang đã truy tố bị cá  về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

điểm đ kh ản 2 (dẫn cHi điểm a, c, i kh ản 1) Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015;  
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Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng điểm đ kh ản 2 (dẫn 

cHi điểm a, c, i kh ản 1) Điều 134; điểm b, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51, Điều 91, Điều 

101 Bộ luật hình sự 2015; xử phạt bị cá  mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Về trách 

nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét giải quyết; buộc bị 

cá  phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm the  quy định. 

3.3]. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá  khai nhận: Tối ngày 28/2/2021, bị cá  đang đi 

cùng Nguyễn Huy H thì gặp Hồ Trung Tr đi cùng Nguyễn Văn Hi. Lúc này Tr rủ bị cá  

đi giúp Tr đánh nhau thì bị cá  nhận lời, dù không biết Tr có mâu thuẫn gì và đánh ai. Bị 

cá  đã cùng Nguyễn Huy H đi đến địa điểm tập trung tạu khu vực Mã Xá, Diên Thạnh, 

Diên Khánh. Tại đây có thêm Đinh Tiến H, Nguyễn H Tu, Nguyễn Hữu Đ. Cả nhóm 

đứng đợi thì thấy Nguyễn Văn Hi ch  Hồ Trung Tr ôm the  một bộ hung khí gồm: 2 cây 

rựa (một cây dài kh ảng 70cm, 01 cây dài kh ảng 100cm), 01 cây kiếm dài kh ảng 

60cm, 1 cây dài bằng kim l ại có gắn lưỡi da  (thường gọi là cây phóng lợn) đến chỗ 

hẹn. Tr cầm cây phóng lợn và kiếm, vứt hai cây rựa xuống đất thì Th nhặt một cây rựa 

dài kh ảng 60cm, Tu cầm cây rựa dài kh ảng 70cm. Sau đó, H ch  Th, H ch  Tr, Hi ch  

H Phúc cùng đến quán cafe vỉa hè trước cửa hàng FPT, số 2 Thái Nguyên, Nha Trang thì 

thấy một nhóm thanh niên đang uống cafe. Khi Tr hô “Nó kìa” thì cả nhóm ập và  khiến 

nhóm thanh niên bỏ chạy tán l ạn. Tr và Tu chạy bộ đuổi the  1 thanh niên chạy và  Ga 

Nha Trang. Th cũng được H ch  bằng xe máy đuổi the  thanh niên này. Khi tới nơi, Th 

thấy Tr và Tu đã đánh người thanh niên kia ngã xuống đất, Th chưa kịp tiếp cận thì bị 

một nhóm người ném ghế nhựa và ly thủy tinh về phía mình nên Th lên xe cùng H bỏ 

chạy và được H ch  về nhà. V  việc diễn ra khá nhanh nên bị cá  không biết có ai chứng 

kiến hay không.  

Lời khai nhận tội của bị cá  phù hợp với nội dung bản cá  trạng truy tố, với lời 

khai của bị hại và các T liệu, chứng cứ khác có tr ng hồ sơ v  án. D  đó, có đủ cơ s  để 

khẳng định, kh ảng 21 giờ 30 phút ngày 28/02/2021, tại khu vực trước bãi giữ xe 

Ga Nha Trang, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, Hồ Trung Tr, Nguyễn H 

Tu đã dùng hung khí là ống kim l ại dài đầu có gắn lưỡi da  (thường gọi là cây 

phóng lợn), da  rựa chém vào vùng sau cổ trái, vùng ngực phải, cẳng tay trái, đùi 

trái của Nguyễn Hữu T, gây thương tích ch  T với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11% 

(mười một phần trăm). Nguyễn Quốc Th, Đinh Tiến H, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn 

Huy H, Nguyễn Văn Hi và đối tượng H Phúc (chưa xác định được nhân thân lai 

lịch) là các đối tượng giúp sức, thực hành tích cực. 

Khi được Tr rủ đi đánh nhau, bị cá  Nguyễn Quốc Th đã đồng ý và chủ động 

mang theo hung khí tr ng người. Khi thấy Tr và Tu đánh nhau với T, bị cá  đã 

cầm da  rựa xông đến nhằm m c đích giúp Tr đánh/chém T nhưng bị cá  không 

thực hiện được hành vi do có sự ngăn cản của nhóm người lạ mặt ném ghế nhựa, ly 

thủy tinh về phía nhóm của bị cá . Vì vậy, mặc dù bị cá  không Tr tiếp gây ra thương 

tích cho T nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức tích 

cực ch  Hồ Trung Tr. 

Như vậy, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm bị cá  đã dùng hung khí nguy 

hiểm là kiếm, ống kim l ại dài đầu có gắn lưỡi da , da  rựa, là “hung khí nguy hiểm” 

chém bị hại gây thương tích. Bị cá  là người không biết Tr có mâu thuẫn với ai, đi đánh 

ai nhưng khi Tr rủ đã nhanh chóng nhận lời và tham gia tích cực. Ch  thấy, hành vi bị 
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cáo là “có tính chất côn đồ”. Đồng thời nhóm của bị cá  đã gây thương tích cho “người 

dưới 16 tuổi”. D  đó, Cá  trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố 

bị cá  về tội “Cố ý gây thương tích” the  quy định tại điểm đ kh ản 2 Điều 134 (dẫn 

cHi điểm a,c,i kh ản 1 Điều 134) Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng 

người, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cá  là nguy hiểm ch  xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến 

sức khỏe của người khác, gây ảnh hư ng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa 

phương, nên cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm để răn đe, giá  d c bị cáo và 

phòng ngừa chung.  

4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét bị cá  chưa có tiền án tiền sự; 

quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai bá , ăn năn hối cải, đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại ch  bị hại 10.000.000 đồng, được bị hại và đại diện hợp pháp 

của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử ch  bị cá  được hư ng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự, giảm ch  bị cá  một phần hình phạt để bị cá  thấy được sự kh an hồng 

của pháp luật mà an tâm cải tạ .  

Tại thời điểm phạm tội, bị cá  là người dưới 18 tuổi nên Hội đồng xét xử áp 

d ng Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự khi lượng hình đối với bị cá . 

5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cá  bồi thường thêm kh ản 

nà  khác nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

6].Về án phí: Bị cá  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm the  quy định của 

pháp luật. 

7]. Đối với Hồ Trung Tr (sinh ngày 13/4/2005), Nguyễn H Tu (sinh ngày 

02/12/2005), Đinh Tiến H (sinh ngày 01/6/2005), Nguyễn Hữu Đ (sinh  ngày 

31/7/2005), Nguyễn Huy H (sinh ngày 31/7/2005) và Nguyễn Văn Hi (sinh ngày 

21/02/2006) khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

the  quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự. Căn cứ điểm e, kh ản 3 Điều 5 Nghị 

định 167/NĐ-CP ngày 12/11/22013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính tr ng lĩnh vực an ninh trật tự, an t àn xã hội; căn cứ Điều 5, kh ản 3 Điều 

134, Điều 135 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, Công 

an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ 

Trung Tr, Nguyễn H Tu, Đinh Tiến H, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Huy H và Nguyễn 

Văn Hi về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác” bằng hình thức “Cảnh cá ” 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Đối với đối tượng H Phúc: Tại phiên tòa, bi cá  khai không quen biết Phúc, 

Phúc là bạn của ai tr ng nhóm bị cá  cũng không rõ. Quá trình điều tra, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã xác minh nhưng chưa xác định 

nhân thân lai lịch của đối tượng này. D  đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp t c điều tra xác minh làm rõ 

đối với đối tượng có tên H Phúc, người đã cùng với nhóm của bị cá  gây thương 

tích ch  Nguyễn Hữu T. Nếu có đủ căn cứ  thì xử lý tr ng v  án hình sự khác. 

* Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
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- Căn cứ điểm đ kh ản 2 Điều 134 (dẫn cHi điểm a, c, i kh ản 1 Điều 134); 

điểm b, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51; Điều 91, Điều 101 Bộ luật hình sự 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017; 

 Xử phạt: Bị cá  Nguyễn Quốc Th 2 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét 

* Về án phí: Áp d ng Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa án; bị cá  phải nộp 200.000 đồng tiền 

án phí hình sự sơ thẩm the  quy định. 

Bị cá  có quyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Bị hại có quyền kháng cá  tr ng hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án h ặc 

bản án được niêm yết công khai. 
 

     
* Nơi nhận:  
 

- VKSND TP. Nha Trang 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- Bị cá , đương sự; 

- Công an TP. Nha Trang 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- Chi c c THADS TP Nha Trang 

- S  tư pháp tỉnh Khánh Hòa 

- Lưu án văn, HS 

                     

                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                Nguyễn Thị Lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


